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TÓM TẮT
Trong bối cảnh nhiều yếu tố ảnh hưởng đến gia đình Nhật Bản như số lượng trẻ em suy giảm, sự
thay đổi trong nhận thức gia đình, quan điểm giới v.v..., "gia đình" chính là một trong những chủ đề
nghiên cứu thu hút sự chú ý hiện nay. "IE'' là hình thức gia đình truyền thống của Nhật Bản được
quy định chính thức trong pháp luật và phổ biến từ thời kỳ Minh Trị. Từ sau chiến tranh, "IE'' đã loại
bỏ tính pháp lý, tuy nhiên trên thực tế vẫn duy trì cho đến ngày nay và luôn được xem là một chìa
khóa quan trọng khi tìm hiểu về hệ thống gia đình cũng như văn hóa xã hội Nhật Bản.
Trong bài viết này, tác giả tìm hiểu về sự thay đổi của "IE'' thông qua hệ thốngmộ gia đình (IE haka)
tại Nhật Bản. Mộ gia đình "IE haka'' được hình thành dựa trên nền tảng gia đình "IE'', vì vậy thông
qua nghiên cứu về mộ ``IE haka'', có thể tìm hiểu và làm rõ đặc điểm, khuynh hướng hiện nay của
"IE'' tại Nhật Bản. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù sau chiến tranh, "IE'' không còn quy định
trong pháp luật, nhưng trên thực tế thông qua sự duy trì bền vững của hệ thống "IE haka'' đến
ngày nay, đã cho thấy sự "bám rễ'' vững chắc của "IE'' truyền thống. Nhưng đồng thời, trong bối
cảnh nhiều thay đổi hiện nay, thông qua việc làm rõ sự thay đổi của "IE haka'' bao gồm những thay
đổi về cấu trúc, về nghi thức thờ cúng tổ tiên, v,v… đã cho thấy sự thay đổi cơ bản từ hình thức
đến tính chất, và khuynh hướng dự đoán sẽ tan rã trong tương lai của "IE''.
Từ khoá: thời kỳ Minh Trị, gia đình "IE'', mộ gia đình "IE haka'', thay đổi

PHẦNMỞĐẦU
Trong bối cảnh nhiều yếu tố ảnh hưởng gia đìnhNhật
Bản như số lượng trẻ em suy giảm, sự thay đổi trong
quan niệm gia đình và quan điểm giới,v.v..., gia đình
chính là một trong những chủ đề thu hút sự chú ý
hiện nay. Khi tìm hiểu về gia đình Nhật Bản, “IE”
- hình thức gia đình truyền thống là chủ đề chính yếu
cần phải đề cập đến 1. Mặc dù, sau chiến tranh, hình
thức gia đình truyền thống “IE” đã loại bỏ tính pháp
lý nhưng trên thực tế “IE” vẫn ảnh hưởng sâu đậm
đến nhiều lĩnh vực như quan hệ gia đình, quan niệm
giới, suy nghĩ tôn giáo,v.v… tạiNhật Bản cho đến ngày
nay. Trong đó, chế độ mộ gia đình “IE haka” vốn hình
thành dựa trên nền tảng “IE” chính là chìa khóa quan
trọng khi tìm hiểu về “IE”.
Cho đến nay, đã có rất nhiều nghiên cứu về “IE”, cũng
như nghiên cứu “IE” trong mối liên hệ với “IE haka”.
Tiêu biểu có các công trình sau đây. “Lý thuyết về
sự biến đổi của gia đình hiện đại” của Morioka K. đã
nghiên cứu chi tiết về nguồn gốc của “IE” trong thời
kỳ Minh Trị. Dựa trên sự phân biệt nghĩa của các từ
dùng để chỉ “gia đình”, đã làm rõ đặc điểm, tính chất
của “IE”. Trong bối cảnh nhiều thay đổi từ sau chiến
tranh, tác giả đã tìmhiểu về sự chuyểnđổi của gia đình
Nhật Bản hiện đại thông qua phân tíchmôi trường tác

động bên ngoài như quá trình công nghiệp hóa,... và
tác động bên trong như nơi ở, thu nhập. Dựa trên đó,
tác giả làm rõ khuynh hướng thay đổi của gia đình
như quy mô ngày càng nhỏ, sự thay đổi chức năng
gia đình2. Nghiên cứu của Morimoto K. đã tìm hiểu
“IE” ở mặt khái niệm và thực tế. Tác giả đã hệ thống
và phân tích về quá trình hình thành “IE”, làm rõ đặc
điểm về năng lực sản xuất, tính trường tồn,... của “IE”.
Trong đó, thông qua mối quan hệ của vợ và gia đình
ruột, tác giả đã làm rõ tính chất phụ hệ “không chặt
chẽ” của “IE”1. Qua đó, các tác giả đã hệ thống lịch
sử hình thành, đặc điểm và ảnh hưởng của “IE” trong
xã hội văn hóa Nhật Bản.
Trong đó, tìm hiểu “IE” thông qua “IE haka” là hướng
tiếp cận phổ biến. Điển hình như trong “Gia đình
luận liên quan đến mộ”, Inoue H. đã tìm hiểu sự thay
đổi của gia đình, thờ cúng tổ tiên, mộ gia đình, trong
đó đặc biệt sự thay đổi ý thức của người nữ đối với
“IE haka” để luận về sự thay đổi của “IE” hiện nay3.
Nhà nghiên cứu mộ nổi tiếng Makimura H. đã tổng
hợp, phân tích kết quả nghiên cứu về ý thức mộ trong
bối cảnh thay đổi như cá nhân hóa, tập thể hóa,... tại
Nhật Bản. Qua đó, phản ảnh cách sống và hình thái
gia đình ngày càng đa dạng của ngườiNhật hiện nay4.
Tsubouchi T. làm rõ thay đổi của chế độ mai táng,
mộ và thông qua đó, phản ánh sự gia tăng gia đình

Trích dẫn bài báo này: Châu N T H. Sự thay đổi của gia đình truyền thống “IE” Nhật Bản ngày nay -
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hạt nhân, thay đổi của quan niệm sinh tử, phong tục
viếng mộ5. Ngoài ra, theo kết quả nghiên cứu về chế
độ mai táng ở khu vực Đông Á là Trung Quốc, Đài
Loan, HànQuốc,MakimuraH. làm rõ các vấn đề, khó
khăn của lò hỏa táng, hình thức mộ cũ. Thêm vào đó,
sự thay đổi của chế độ mai táng như triển khai hình
thức mộ mới như mộ cây (mộc thụ táng),... đã phản
ánh sự thay đổi của ý thức gia đình, mai táng ở Nhật
Bản6. Noguchi N. tìm hiểu về không gian thờ cúng
người mất bao gồm quang cảnh mộ, bia mộ,… trong
các nghĩa trang tư lập ngày càng phát triển. Qua đó,
tác giả quan sát sự thay đổi của gia đình, vị thế ngày
càng nâng cao của phụ nữ7. Tác giả Kotani M. tìm
hiểu về các vấn đề của mộ, trong đó nhấn mạnh mộ
vô chủ. Kết quả nghiên cứu phản ánh khuynh hướng
gia đình hạt nhân hóa, không cần mộ. Dựa trên đó,
tác giả kiến nghị giải pháp bảo vệ mộ và sự an nghỉ
của người mất8. Trong nghiên cứu trước đây, tác giả
đã phân tích tính mới và tính kế thừa truyền thống
của các mộ mới, từ đó làm rõ đặc điểm và khuynh
hướng tương lai của các mộ mới này9.
Theo đó, các nghiên cứu trước đã hệ thống và làm rõ
lịch sử hình thành, đặc điểm, ảnh hưởng của “IE” đến
các mặt trong đời sống. Trong đó, thông qua mối liên
hệ giữa “IE haka” và “IE”, các tác giả đã tìm hiểu, quan
sát về đặc điểm, thay đổi và khuynh hướng tương lai
của “IE”. Từ sau chiến tranh, trong bối cảnh các yếu tố
ảnh hưởng đang có nhiều thay đổi, “IE” và “IE haka”
luôn là chủ đề thu hút được nhiều sự quan tâm của
các nhà nghiên cứu. Trong đó, đặc biệt khuynh hướng
“thay đổi”, tính chất ít truyền thống và tan rã của “IE”
được nhấn mạnh,v.v... tại Nhật Bản hiện nay. Trên
cơ sở kế thừa những nghiên cứu đi trước, thông qua
phân tích tài liệu gốc và thứ cấp, nghiên cứu thực tế
điền dã định tính, từ mối quan hệ với “IE haka” - góc
nhìn được đánh giá là hiệu quả nhất, tác giả tìm hiểu
về sự gắn kết duy trì của “IE” truyền thống - khía cạnh
còn ít được đề cập trong các nghiên cứu trước đây.
Dựa trên đó, làm rõ sự thay đổi, đặc điểm và khuynh
hướng tương lai của “IE” trong bối cảnh nhiều thay
đổi hiện nay.a

CHẾ ĐỘGIA ĐÌNH “IE” LÀ GÌ?
Khái niệm “IE”
“IE” là tên gọi của chế độ gia đình được quy định
chính thức trong Luật dân sự Minh Trịb vào năm
1898. Chính phủMinhTrị đã quản lý dân chúng được

aBài viết là nội dung của một phần kết quả nghiên cứu trong thòi
gian tác giả học cao học tại Đại học Okayama, Nhật Bản thông qua
phương pháp nghiên cứu tổng hợp, phân tích tư liệu và phương pháp
nghiên cứu thực tế định tính tại các nghĩa trang Osaka, Tokyo trong
7 tháng không liên tục (2008-2012).

bLà bộ luật dân sự được thông qua thời Minh Trị

trao trả từ các lãnh chúa dựa trên đơn vị gia đình “hộ”
và luật hộ tịch được công bố vào năm 1871. “Hộ”
trong nhiều trường hợp đồng nghĩa với “IE”2. Một
“IE” được đăng ký vào một hộ tịch, nghĩa là việc đăng
ký hộ tịch sẽ minh chứng cho việc có thuộc “IE” hay
là không.
“IE” được định nghĩa là chế độ gia đình duy trì qua
nhiều thế hệ vợ chồng, với tính “kế thừa” đặc trưng
dựa trên trục liên kết chính là sự kế thừa cha-con theo
nguyên lý phụ hệ2. “IE” mở rộng bao gồm tổ tiên đã
mất và trẻ em chưa sinh ra theo dòng nam1. “IE” liên
quan chặt chẽ đến “chế độ gia trưởng phụ hệ” - chế độ
gia đìnhmà trong đó người nam với quyền gia trưởng
chi phối, thống trị và quản lý các thành viên trong gia
đình”10.
Ở một góc độ tiếp cận khác, “IE” được xem là một tập
thể bao gồm chủ hộ (gia trưởng) và gia đình. Trong
Luật dân sự Minh Trị, từ “gia đình” là chỉ thân tộc và
vợ của chủ hộ trongmột “IE” (hộ). Nhưng sau đó, “gia
đình” cũng dần được dùng với nghĩa chỉ tập thể người
cùng gia đình bao gồm gia chủ. Tuy nhiên, phân biệt
với “gia đình”- chỉ tập thể những người chung huyết
thống cùng sinh sống trong đó mối quan hệ vợ chồng
đóng vai trò trung tâm, “IE” nhấn mạnh ý nghĩa tập
thể gia đình dựa trên nguyên lý “kế thừa huyết thống”
từ tổ tiên đến con cháu do người gia trưởng đứng đầu
[2, tr.83].
Ngoài tính huyết thống, “IE” được xem xét và định
nghĩa từ nhiều góc độ khác nhau. Ví dụ theo Chie
N., “IE” được định nghĩa là cấu trúc tập thể gia đình
cùng nhau sinh sống, trong đó nhấn mạnh sự liên kết
về mặt kinh tế11. Tương tự, nhà dân tộc học nổi tiếng
Yanagita K. (1975) đã chỉ ra IE không chỉ là tập thể gia
đình huyết thống mà là tổ chức lao động và sản xuất.
“IE” thay đổi phù hợp với điều kiện lao động và sản
xuất1.
Theo đó, “IE”mang nhiều ý nghĩa đặc trưng riêng của
Nhật Bản. Trong tiếng Việt, “IE” thường được dịch
thành “gia đình” hoặc “họ hàng” [12, tr.66]. Theo Từ
điển tiếng Việt, định nghĩa “gia đình là tập thể gắn bó
với nhau bằng quan hệ hôn nhân và dòng máu” [ 13,
tr.482], “họ hàng là những người có quan hệ huyết
thống [13, tr.560] cũng không diễn đạt hết ý nghĩa vốn
có của “IE”, ví dụ không thể hiện rõ “tính kế thừa qua
các thế hệ”. Tính kế thừa được nhấn mạnh trong ý
nghĩa của từ “dòng họ”c hơn. Theo đó, trong tiếng
Việt khó tìm ra từ tương đương với “IE”, vì vậy cũng
giống như đa số các nhà nghiên cứu trên thế giới, tác
giả sử dụng nguyên tên “IE” để chỉ loại hình gia đình
này của Nhật Bản.

c”Dòng họ chỉ toàn thể nói chung những người cùng huyết thống
làm thành các thế hệ nối tiếp nhau” [13; tr.330]
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Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của “IE”
Như đã đề cập, “IE” được quy định chính thức về mặt
pháp luật trong thời kỳ Minh Trị. Tuy
nhiên, khi tìmhiểu về nguồn gốc có thể nói “IE” chính
là sự kế thừa của chế độ gia đình dựa trên nguyên lý
phụ hệ Nho giáo, tính gia trưởng,... đã tồn tại trong
quá khứ.
Theo nhận xét, bối cảnh ra đời của “IE” vẫn còn nhiều
điểm chưa rõ14, tuy nhiên đã tồn tại
nhiều thuyết về nguồn gốc của “IE” như sau đây.
Theo Morimoto K., trong thời kỳ Jomon và Yayoi, xã
hộiNhật Bản có tính chất song hệ (phía tâyNhật Bản),
sau đó đã chuyển dần sang chế độ phụ hệ vào cuối thời
kỳ Kofun (Tanaka 1995). Và hình thái gia đình kiểu
“IE” đã bước đầu hình thành trong tầng lớp quý tộc
thời kỳ Heian và dần phổ biến đến tầng lớp võ sỹ sau
này1.
Trong đó, chế độ quản lý người dân của chính quyền
Mạc Phủ được xem là cơ sở hình thành “IE”. Chính
phủ quản lý người dân dựa trên chế độ chùa quản lý
theo đơn vị gia đình (mỗi gia đình đăng ký thông tin
họ tên, nơi ở,...)3. Theo đó, hình thái tương tự “IE” đã
tồn tại từ thời kỳ trung thế, đặc biệt trong gia đình võ
sỹ, nguyên lý phụ hệ được nhấn mạnh qua sự trường
tồn, kế thừa theo dòng nam15. Vào cuối thời trung
thế, có sự chuyển đổi lớn từ chế độ thừa kế phân chia
tài sản giữa các con trai sang chế độ thừa kế con trai
trưởng duy nhất13.
Thêm vào đó, chính đặc điểm “kế thừa” của hình thái
như “IE” này được nhận định đã góp phần ổn định và
nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp trong xã hội
truyền thống.
Từ cuối thời kỳ Kamakura (1185-1333), những cộng
đồng làng nông nghiệp mới của nông dân được hình
thành và mở rộng khắp các địa phương. Những làng
này mang tính tự trị cao, có luật và tài sản riêng, đứng
đầu là trưởng thôn. Dân làng cùng nhau làm nông,
công trình nước phục vụ tưới tiêu, nghi lễ thần đạo,
lập đội thờ cúng của làng,…Quyền lợi nghĩa vụ trong
làng kế thừa theo đơn vị gia đình. Thêm vào đó, công
việc làm nông không đơn thuần là phương kế sinh
sống mà được xem là gia nghiệp truyền lại từ tổ tiên,
được con cháu thừa kế và phát triển. Những điều này
được cho là cơ sở để hình thành nên ý thức gia đình 3.
Có ý kiến cho rằng hình thái như “IE” đã hình thành
trong tầng lớp nông dân cấp trên khoảng thế kỷ 14-
151. Và từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 18, hình thái như “IE”
đã phổ biến trong các tầng lớp nông dân13.
Như vậy, tuy vẫn còn nhiều điểm chưa thống nhất
và nguyên lý phụ hệ không tuyệt đối, nhưng ở tầng
lớp nông dân và thương nhân từ thế kỷ 17~ 18, đã
hình thành ý thức gia đình, trong đó nhấnmạnh sự kế

thừa qua các thế hệ. Từ thời kỳ Edo nền nông nghiệp
truyền thống được nhận định dựa nhiều vào chế độ
kiểu “IE” trên toàn quốc và được duy trì cho đến sau
thời kỳ Minh Trị. Qua đó, có thể thấy với đặc tính kế
thừa, kiểu gia đình “IE” chính là đơn vị cơ bản hình
thànhnên xã hội làng xãNhật Bản trongmột thời gian
dài.
Những hình thái gia đình này chính là cơ sở hình
thành của “IE” và “IE” đã được thể chế hóa chính thức
trong Luật dân sự Minh Trị. Trong cuộc đại cải cách
chuyển đổi từ nền chính trị Mạc phủ thành quốc gia
cận đại Thiên hoàng đóng vai trò trung tâm, với lập
trường thống nhất phục hồi Vương chính, chính phủ
mới đã thực hiện nhiều biện pháp như bài trừ Phật
giáo, quốc giáo hóa Thần đạo,… Trong đó, như đã đề
cập, chính phủ mới đã tiếp nhận chế độ quản lý theo
đơn vị gia đình, và sau đó thực hiện chính sách “hộ
tịch”.
Trong thời kỳ Edo, ngoại trừ một bộ phận, phần lớn
dân chúng không được phép đặt họ. Chính phủMinh
Trị đã phải quy định đặt “họ” cho dân chúng và sổ hộ
tịch ghi tên tất cả thành viên của 1 hộ với chủ hộ đứng
đầu.
Luật dân sự Minh Trị công nhận “IE” về mặt pháp lý
được cho là kết quả của sự kết hợp giữa chế độ gia
đình võ sỹ và chế độ một vợ một chồng trong xã hội
Thiên chúa giáo phương tây2.
Như vậy, trên cơ sở kế thừa đặc điểm quá khứ, “IE” đã
hình thành và thống nhất tình trạng gia đình không
đồng nhất từ trước đến giờ trong xã hội Nhật Bản
truyền thống. Bên cạnh đó, vào năm 1889, Hiến pháp
Đế quốc Đại Nhật Bản được lập ra dựa trên sự kết
hợp nguyên lý thống trị thần quyền và nguyên lý chế
độ quân chủ lập hiến, thiết lập đất nước như một “IE”,
và Thiên hoàng được xem là con cháu của Thần giữ
vai trò đại gia trưởng. Như vậy, “IE” bao gồm hai ý
nghĩa ở mức độ “khái niệm” (ideology) và “thực tế”,
là nền tảng của chế độ trung ương tập quyền và ý thức
đoàn kết và thống nhất dân tộc Nhật Bản trong thời
kỳ Minh Trị. Theo nghĩa đó, “IE” tồn tại ở 2 cấp độ
quốc gia và gia đình mỗi người dân.
Trong phạm vi gia đình, đặc điểm chính của “IE” là
“tính kế thừa”, cha mẹ cùng chung sống với gia đình
con trai, và trải qua nhiều thế hệ, gia đình được duy
trì, truyền lại tài sản, nghề nghiệp, địa vị xã hội một
cách bền vững. Sự nhấn mạnh trường tồn của gia
đình gắn liền tính chất phụ hệ và mối liên hệ tổ tiên
bảo vệ và chăm sóc con cháu, ngược lại thông qua
việc thờ cúng tổ tiên con cháu thể hiện sự kính trọng,
tưởng nhớ và gắn kết với tổ tiên.
Liên quan đến tính phụ hệ, trong “IE”, người nữ bị trói
buộc vào những quy định đạo đức phong kiến Nho
giáo10. Như điều 788 của Luật dân sự Minh Trị quy

1046



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Xã hội và Nhân văn, 5(2):1044-1055

định “Thông qua hôn nhân, vợ bước vào gia đình nhà
chồng”, khi kết hôn, bố mẹ vợ sẽ nói với con gái “cho
dù có việc cay đắng đau khổ cũng sẽ luôn gắn bó với
nhà chồng, không quay đầu về lại”. Và như nghĩa của
từ chỉ người nữ “không có năng lực”, người nữ không
được quy định quyền lợi cụ thể về mặt pháp luật. Vợ
có nghĩa vụ sinh con trai nói dõi, bị hạn chế quyền
làm mẹ đối với đứa con mình đẻ ra 15. Tuy nhiên,
ví dụ thông qua việc không tồn tại quy định người
vợ phụ thuộc hoàn toàn vào nhà chồng15. Hoặc đặc
điểm thành viên của “IE” có thể bao gồm thành viên
không huyết thống nhưng cùng sống trong một nhà
như con nuôi, người hầu,…1 đã cho thấy so với xã hội
phụ hệ khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, tính chất
gia trưởng, phụ hệ không chặt chẽ và có tính bắt buộc
yếu.
Theo đó, đặc điểm nổi bật của “IE” chính là tính kế
thừa, mối liên hệ các thế hệ, tính phụ hệ. Trong đó,
thờ cúng tổ tiên - trục chính của “IE” đượcnhấnmạnh
tuyệt đối. Tổ tiên phải được con cháu thờ cúng, nếu
không sẽ thành linh hồn vất vưởng, bất hạnh. Và mộ
gia đình “IE haka”, nơi thực hiện nghi thức thờ cúng
tổ tiên chính là biểu tượng của “IE”.

MỘGIA ĐÌNH “IE HAKA”

“IE haka” có nghĩa là gì?
Theo “Luật pháp liên quan đến nghĩa trang, mai
táng,…”, mộ chính là “chỗ chôn cất thi thể hoặc chôn
cất tro cốt hỏa táng”d. Trong đó, mộ gia đình “IE
haka” là hình thức mộ chôn cất tro cốt hỏa táng của
các thành viên trong “IE” với bia mộ phổ biến khắc
họ của “IE” ví dụ như “Mộ các thế hệ tổ tiên của IE
⃝⃝”.

Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của “IE haka”
Mộ gia đình “IE haka” làmột trong những kết quả của
chính sách “cải cách nghĩa trang”, gắn liền với sự phổ
biến của hỏa táng và chế độ gia đình “IE” ra đời chính
thức trong thời kỳ Minh Trị.
Trước đây, tại Nhật tồn tại nhiều phương thức mai
táng khác nhau như phong táng (hình thức
thi thể phân hủy tự nhiên),... nhưng từ giữa thời kỳ
Edo, việc chôn cất và xây mộ đã được thực hiện
với cách thức phổ biến là người vợ kế thừa chăm sóc
và vào mộ gia đình mình sau khi mất. Nghĩa là hai
vợ chồng khác mộ. Tuy nhiên, vào thời Minh Trị, lần
đầu tiên bộ luật về nghĩa trang mai táng đã được ban
hành vào năm 1884, và trong Luật dân sự Minh Trị đã
nêu, dựa trên nền tảng “IE” đã hình thành, quy định

d“Luât pháp liên quan đếnmô, mai táng,...” là bô luât vềmô, nghĩa
trang, đươc ban hành và áp dung từ năm 1948 tai Nhât Bản

mộ “IE haka” là đối tượng thờ cúng, đặc quyền thừa
kế mộ của người gia trưởng “IE”.
Từ sau thời kỳ Minh Trị, trong các nghĩa trang công
lập, và đặc biệt vào thời kỳ Showa (1926-1989) “IE
haka” đã được xây dựng với số lượng nhiều 3. Ngay
từ nửa sau thời kỳ Taisho (1912-1926), nội dung khắc
trên bia mộ “IE haka” đã được thống nhất và ngày
càng phổ biến15.
Về đặc điểm của “IE haka”, ngoài những tính chất
riêng như tính chất Phật giáo,... “IE haka” gắn liền với
“IE” và có những đặc điểm chính như tính cố định,
tính vĩnh cửu, tính kế thừa, phụ hệ16. Trong đó, tính
kế thừa và thờ cúng tổ tiên của “IE” đặc biệt được
nhấn mạnh.
Thông qua “IE haka”, thực hiện thờ cúng tổ tiên chính
là nhiệmvụ quan trọng nhất của con cháu. Mộ vô chủ,
không có gia đình huyết thống chăm sóc và kế thừa
(trong tiếng Nhật gọi là “”muen”) là không thể chấp
nhận17. Trong suy nghĩ truyền thống về quan niệm
vòng đời, sau khi mới mất, linh hồn chỉ là linh hồn
của người mất; sau đó, dựa vào sự thờ cúng của con
cháu mới có thể chuyển đổi thành linh hồn tổ tiên 18.
Thêm vào đó, về tính chất phụ hệ, như đã nêu, có ý
kiến cho rằng “IE” có đặc điểmphụ hệ không chặt chẽ;
tuy nhiên, theo nhiều nhà nghiên cứu mộ nổi tiếng
Makimura H., Inoue H., Kotani M,… với cách thức
phổ biến người vợ sau khi mất tất yếu sẽ vào mộ của
gia đình chồng, tính phụ hệ của “IE haka” được nhận
thức một cách rõ nét.
Theo đó, từ thời kỳ Minh Trị, dựa trên nền tảng “IE”,
“IE haka” đã ra đời và được công nhận chính thức về
mặt pháp luật. Trên thực tế, “IE haka” chính là hình
thức mộ phổ biến và duy trì đến tận ngày nay. Trong
phần sau, tác giả đi vào tìm hiểu về tình trạng “IE
haka” và nền tảng gia đình “IE” trong bối cảnh nhiều
thay đổi từ sau chiến tranh đến nay tại Nhật Bản.

SỰ DUY TRÌ VÀ THAY ĐỔI CỦA “IE
HAKA” TỪ SAU CHIẾN TRANH TẠI
NHẬT BẢN
Bối cảnh từ sau chiến tranh tác động đến
“IE” , “IE haka”
Kể từ sau chiến tranh, bên cạnh các yếu tố ảnh hưởng
lớn đến mộ như hiện trạng thiếu mộ trầm trọng vì số
lượng người già tăng cao, ảnh hưởng của trào lưu mộ
mới,v.v... thì những thay đổi liên quan đến “IE” - nền
tảng căn bản của “IE haka” chính là yếu tố tác động
chính yếu.
Sau chiến tranh, chế độ gia đình “IE” trở thành đối
tượng bị phê phán mang tính phong kiến, phân biệt
trọng nam khinh nữ. Việc chỉnh sửa Luật dân sự đã
đem lại những thay đổi lớn trong chế độ gia đìnhNhật
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Bản. Trong quá trình cải cách dân chủ, tính pháp lý
của “IE” bị hủy bỏ, tính chất “quan điểm quốc gia”
phai nhạt, và gia đình dần chuyển đổi sang hình thức
gia đình “dân chủ” trong đó vợ chồng đóng vai trò
trung tâm.
Một cách cụ thể, bối cảnh xã hội nông nghiệp chuyển
đổi thành xã hội công nghiệp tại Nhật Bản đã phản
ánh một phần lý thuyết về xã hội và gia đình nổi tiếng
của William J.Goode. Nhật Bản từ những năm 1950,
trong thời kỳ kinh tế phát triển cao độ, đã có sự di
chuyển địa lý lớn vì yêu cầu của công việc, cuộc sống
làm công ăn lương,... và chính điều này dẫn đến sự
gia tăng của gia đình hạt nhân2,19. Trên thực tế, từ
những năm 1960, chế độ gia đình vợ chồng đóng vai
trò trọng tâm đã được du nhập, quy mô gia đình nhỏ
lại và gia đình hạt nhân ngày càng gia tăng 7.
Những năm 70, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra “gia đình
truyền thống đang đối mặt nhiều nguy cơ” và trong
giai đoạn chuyển đổi lần thứ 1 này hình thức gia đình
trực hệ truyền thống chuyển đổi sang gia đình hạt
nhân là chủ đề nổi bật20. Sau đó, vào những năm1980
khi các hiện tượng tỷ lệ sinh thấp, già hóa dân số,…
trở thành vấn đề của xã hội, ở mặt truyền thông đã
phổ biến cụm từ “gia đình truyền thống tan vỡ”, và sự
thay đổi của gia đình thể hiện qua các xu hướng kết
hôn muộn, tỷ kệ ly hôn cao, độc thân,… Đây chính
là sự chuyển đổi lần 2 của gia đình từ hình thức tập
thể nhỏ dựa trên khuynh hướng cá nhân hóa chuyển
sang hình thức cá nhân5,19. Một cách cụ thể, gia đình
hạt nhân với tỷ lệ 62% (1955) đã tăng đến 74,1% vào
năm 19752. Thậm chí nhà nghiên cứu gia đình nổi
tiếng Ochiai Emiko, vào những năm 80 đã chỉ trích
“IE” là tàn tích phi dân chủ, gia đình phải là nơi bình
đẳng, đem lại cảm giác cân bằng cho mỗi người [ 20;
tr.115- tr.116]. Và cùng với sự thay đổi cấu trúc của
xã hội, làng quê - môi trường nền tảng của IE đã dần
biến mất, kéo theo sự tan rã của tổ chức thân tộc của
“IE”20.
Hiện nay, các vấn đề như số lượng trẻ em suy giảm,
khuynh hướng cá nhân hóa và độc thân, dân số già,
thay đổi quan niệm giới,... ngày càng nổi bật và ảnh
hưởng lớn đến “IE”. Ví dụ ở một thống kê, số lượng
nam giới chưa một lần kết hôn vào lúc 50 tuổi chỉ
là 1,7% vào năm 1970, nhưng đã tăng lên 5,6% năm
1990, và lên đến 23,4% năm 2015 21.
Qua đó, có thể thấy quan niệm “IE” - nền tảng của “IE
haka” ngày càng trở nênmờ nhạt và thậm chí được dự
đoán sẽ dẫn đến tan rã. Bối cảnh nhiều thay đổi như
vậy đã tác động rất lớn đến mộ gia đình “IE haka”. Từ
sau chiến tranh, cùng với chủ đề “IE”, mộ “IE haka”
luôn là vấn đề nổi bật.

Sự duy trì phổ biến của “IE haka” cho đến
ngày nay
Trong bối cảnh có nhiều thay đổi từ sau chiến tranh
như tác giả đã phân tích trên đây, cũng như “IE” ,“IE
haka” đã có sư thay đổi lớn là bi loại bỏ tính pháp lý.
Tuy nhiên, trên thực tế, “IE haka” vẫn được duy trì và
phổ biến sâu rộng cho đến ngày nay.
Liên quan đến việc thừa kế mộ, luật dân sư hiện hành
tại điều 897 quy định “Quyền sở hữu của dụng cụ thờ
cúng, gia phả, mộ phần thuộc về người chủ hộ thực
hiện thờ cúng tổ tiên, theo phong tục tập quán”e.
Khi so sánh với điều 987 của Luật dân sựMinh Trị với
nội dung “quyền sở hữudụng cụ thờ cúng, gia phả,mộ
phần thuộc về đặc quyền của người trưởng gia đình”,
nội dung luật hiện hành được đánh giá phần lớn thừa
kế nguyên nội dung của Luật dân sự Minh Trị 3. Qua
đó, có thể thấy ở mặt pháp luật, “IE” và mộ “IE haka”
vẫn được duy trì ở một ý nghĩa nhất định.
Theo đó, như ý kiến của một số nhà nghiên cứu đã
chỉ ra, mặc dù chế độ gia đình “IE” đã bị xóa bỏ ở mặt
pháp luật, nhưng chỉ dừng lại ở hình thức, trên thực
tế “IE” vẫn tồn tại và hỗ trợ cho sự duy trì của mộ gia
đình “IE haka” cho đến ngày nay. Trong đó, điển hình
như tính kế thừa, tính chất phụ hệ gắn liền với “IE”
vẫn thể hiện rõ qua cách duy trì của mộ “IE haka”.
Ví dụ, nhà nghiên cứu Morioka K. đã nhấn mạnh vào
những năm 1980, bàn thờ Phật tại nhà đã xuất hiện
việc thờ cúng tổ tiên song hệ; tuy nhiên về mộ, trừ
trường hợp quá đặc thù, hầu như không có trường
hợp chồng, gia đình chồng cùng an táng với gia đình,
họ hàng bên vợ2.
Liên quan đến tình kế thừa, hiện tượng mộ vô chủ
“muen” đã xuất hiện như vấn đề xã hội từ cuối thời
kỳ Minh Trị đến thời kỳ Taisho, nhưng trong thời kỳ
này “IE haka” được xây dựng nhiều, vì vậy dù trong
cấu trúc gia đình đã xuất hiện sự thay đổi, nhưng khái
niệm “IE” - gia đình trực hệ truyền thống mang tính
gia trưởng vẫn được nhận thức sâu đậm17. Thêm
vào đó, trước đây cho dù di cư ra thành phố nhưng
người ra thành phố không cắt đứt với quê hương vẫn
quay về thăm mộ, hoặc mộ được người thân và làng
xã chăm sóc; vì vậy trong thời gian dài cho đến ngày
nay “muen” không được nhận thức là vấn đề xã hội17.
Trong nghiên cứu của tác giả đã phản ánh một phần
hiện trạng này, hầu hết mọi người trả lời phỏng vấn
sống ở Osaka và Tokyo vẫn về quê thăm mộ trong
những dịp lễ obon, higan, tết. Như trong trường hợp
của gia đình A (vợ chồng và hai con gái sống ởOsaka)
người mẹ tâm sự: “Cứ đến tháng 8, thì cả nhà lại lái xe
về quê thămmộ. Thành thói quen lâu đời rồi. Ai không

eĐiều 897 Quy định về thừa kế liên quan đến mộ, dụng cụ thờ
cúng trong Luật dân sự hiện hành tại Nhật Bản
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thực hiện sẽ bị hỏi han. Nhất là nhà có con cái mà có
dịp được trở về quê là rất vui”. Hoặc một người mẹ B
khác đã dẫn tác giả đến thăm mộ chồng mới mất cho
biết: “Lúc trước hai vợ chồng thay nhau lái xe về quê
thăm mộ (nhà chồng) ở Oita. Lúc ở cùng, gia đình con
trai cùng đi thì rất vui. Lễ Obon là dịp rất đặt biệt, mộ
giống như quê nhà vậy”.
Trên thực tế, cho đến ngày nay, khái niệm “muen” vẫn
in sâu trong suy nghĩ người Nhật với 2 tầng nghĩa tiêu
cực chỉ “linh hồn không có nhà để trở về” (ví dụ người
mất do tai nạn, thiên tai,…) , “linh hồn không có con
cháu cúng viếng”. Trong điều tra thực tế của tác giả,
hầu như các nghĩa trang lâu đời, ngay khi bán hình
thức mộ mới vẫn thực hiện theo cách thức truyền
thống là chỉ bánmộ khi đáp ứng điều kiện có con cháu
thừa kế, chăm sóc.
Theođó, như trongnghiên cứu trước của tác giả đã chỉ
ra, ý thức và sự gắn bó với hình thức mộ “IE haka” là
mộ truyền thống vẫn thể hiện rất rõ nét cho đến ngày
nay16. Và điều này cũng được phản ánh qua nhiều kết
quả nghiên cứu khác nhau.
Ví dụ theo kết quả kết quả khảo sát thường niên (lần
10) (1/ 1/2018 - 31/12/2018, 624 người) “Thực trạng
người sử dụng mộ toàn quốc” của một công ty lớn về
mộ là “Mộ tốt” với đối tượng điều tra là người đến
tư vấn và mua mộ tại công ty cho thấy, trong nhiều
loại mộ phong phú hiện nay, trên thực tế, khách hàng
tìm hiểumua nhiều nhất vẫn làmộ thông thường (“IE
haka”) (41%) và nguyện vọng cùng yên nghỉ với gia
đình vẫn là nguyện vọng đông nhất (Hình 1 và 2)

Hình 1: Hình thức mộ khách hàng đã tìm hiểu chọn
mua

Qua đó, hai hình trên đã cho thấy mặc dù trong bối
cảnh nhiều thay đổi với nhiều hình thức mộ phong
phú hiện nay, nhưng tỷ lệ chọn mộ truyền thống “IE
haka” vẫn luôn chiếm vị trí thứ nhất trong suy nghĩ và
trên thực tế.

Liên quan đến điều này, ví dụ về hình thức mộ mới
chôn cất tập thể với người ngoài gia đình, kết quả điều
tra xã hội tổng hợp (Japanese General Social Surveys:
JGSS) tìm hiểu về ý thức và hành vi của con người
(10/2000 - 2/2010, phỏng vấn và bảng câu hỏi trên
toàn quốc, đối tượng là nam nữ 20-89 tuổi), cho thấy
nguyện vọng chọn loại mộ này chỉ tăng nhẹ từ 1,8%
đến 2,5%23.
Tương tự, trong điều tra về thay đổi của nội dung khắc
trên bia mộ, Naito R. đã chỉ ra dù nhà nghiên cứu
như Inoue H. đã xem “cái tôi cá nhân” là đặc điểm
chính của sự thay đổi, nhưng qua điều tra cho thấy bia
mộ khắc câu văn tùy ý thể hiện “cái tôi cá nhân” chỉ
hầu như giới hạn trong trường hợp người mất sớm,
và trường hợp bia mộ dù khắc câu văn tùy ý nhưng
đồng thời đều khắc họ “IE” hoặc gia hiệu của dòng
nam chiếm hơn 90%. Do đó, khó có thể tạo khuynh
hướng mới là “thoát ly “IE”24.
Qua đó, có thể thấy tinh thần “IE” thể hiện qua sự gắn
bó với “IE haka” vẫn thể hiện rõ nét. Tinh thần thờ
cúng tổ tiên-biểu tượng của sự trường tồn của “IE”
vẫn tiếp tục được ý thức và thực hiện sâu rộng cho
đến nay.
Thực tế, đặc điểm và ấn tượng của “IE” và “IE haka” bị
ảnh hưởng mạnh bởi khái niệm “IE” trong suốt thời
kỳ Minh Trị. Không ít nhà nghiên cứu khi đề cập đến
những bất cập của “IE haka” hiện nay đã chỉ ra nền
tảng của mộ “IE” chỉ là hình thức gia đình xuất hiện
thời cận đại1 và phủ nhận tính truyền thống gắn bó
của “IE” trong văn hóa xã hội Nhật Bản3,25.
Tuy nhiên, như trong phân tích về nguồn gốc của chế
độ gia đình “IE”, những đặc điểm chính của “IE” như
quan niệmhuyết thống, tinh thần thờ cúng tổ tiên đều
có nguồn gốc xa xưa trong văn hóa truyền thốngNhật
Bản. Thêm vào đó, dù trong bối cảnh nhiều biến đổi
tác động đến “IE” và “IE haka” từ sau chiến tranh, và
ngay cả trong tính chất của “IE” điển hình như trong
thời kỳ Edo, đã chỉ ra tính tự do tương đối của mỗi cá
nhân gia đình Nhật Bản26, nhưng cùng với việc duy
trì đăng ký họ gia đình theo dòng nam - một trong sự
thể hiện của khái niệm “IE”, thì sự duy trì bền vững
của “IE haka” cho đến ngày nay đã cho thấy sự gắn
bó với “IE”, và sự nhận thức sâu đậm này tiếp tục ảnh
hưởng đến nhiều mặt như mô hình gia đình hiện đại,
tinh thần tôn giáo, sự liên kết thế hệ gia đình. Chính
điều này đã đem lại sự khác biệt cho gia đình Nhật
Bản. Đúng như nhà nghiên cứu Morioka K. đã nhận
xét “hình thức gia đình vợ chồng đóng vai trò trung
tâm của Nhật Bản vì cõng trên mình truyền thống
“IE” nên có tính chất khác với gia đình vợ chồng của
Âu Mỹ”2.
Tuy nhiên đồng thời, trong bối cảnh chịu tác động của
nhiều yếu tố thay đổi như đã phân tích, hiện nay mộ
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Hình 2: Các loại mộ được chọn mua thực tế 22

“IE haka” đã có những thay đổi về hình thức và tính
chất ngày càng rõ nét.

Khảosát sự thayđổi của“IE” thôngqua thay
đổi của “IE haka” và khuynh hướng tương
lai

Các vấn đề về kế thừa mộ và thờ cúng đã xuất hiện
từ những năm 19806, và từ những năm 1990, với sự
ra đời của các hình thức mộ mới, đã xuất hiện những
thay đổi đáng chú ý trong hệ thống mộ.
Trong nghiên cứu trước, tác giả đã làm rõ các vấn đề
của “IE haka” hiện nay. Trong đó, mộ vô chủ “muen”
là vấn đề nổi bật16. Hiện nay, đây là vấn đề nghiêm
trọng bật nhất của mộ Nhật Bản. Ví dụ, tại thành phố
Hitoyoshi tỉnh Kumamoto, theo thống kê năm 2013
có hơn 40% nghĩa trang gặp vấn đề mộ vô chủ. Tại
thành phố Takamatsu vào thời điểm tháng 11/2016,
60% nghĩa trang có vấn đề mộ vô chủ, trong đó có 7
nơi có tỷ lệ mộ vô chủ chiếm hơn 30% [ 21;tr.10]. Trên
thực tế, năm 1992, “Luật pháp liên quan đến mộ, mai
táng...” đã được cải thiện nội dung để có thể giải quyết
mộ vô chủ thông qua cải táng, tu sửa mộ một cách dễ
dàng hơn.
Trong các thay đổi, đầu tiên phải kể đến sự đa dạng
hóa của nội dung khắc trên bia mộ. Các nội dung
thường thấy “cảm ơn”, “lại đến nhé”, “tình yêu”,... thể
hiện tình cảm của người mất và gia đình hầu như
không liên quan đến tính chất “IE”. Về cấu trúc, không
gian diện tích của mộ trở nên nhỏ gọn hơn, hàng rào
phân chia giữa các mộ cũng được lược bớt, phong
cách mộ phương tây ngày càng trở nên phổ biến.
Nhìn từ góc độ này, có thể thấy so với thiết kế truyền
thống, ý thức “IE” bị xóa nhòa, thiết kế mới phong
phú và được đánh giá là đem lại cảm giác thân thiện
hơn (Hình 3 và 4).

Hình 3: Bia mộ khắc chữ “Giấc mơ” a

aNguồn: Ảnh tác giả (nghĩa trang Seishin Okubo, Kobe
,8/2011)

Hình 4: Hình thức mộmớia

a Nguồn: Ảnh tác giả (nghĩa trang Osaka memorial park
(8/2011))

Ngoài ra, không ít nghĩa trang đã thực hiện chế độ
mua mộ trước khi mất theo nguyện vọng của người
không có con cháu hoặc không muốn phiền con cháu
sau khi mất. Đây là sự thay đổi lớn trong tinh thần
thờ cúng tổ tiên vốn được con cháu đảm trách trong
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“IE” truyền thống.
Ở góc độ khác, hiện tượng này được cho là thể hiện
“quyền tự quyết sau khi mất”3.
Thêm vào đó, sự thay đổi về tính phụ hệ cũng là nét
nổi bật, ví dụ thể hiện qua sự xuất hiện “mộ hai gia
đình” (Ryokebaka) khắc cả họ của gia đình chồng và
vợ (Hình 5).

Hình 5: Mộ hai gia đình a

aNguồn: https://www.sansui-8.com/knowledge/02.html
Truy cập 5/2020

Qua đó cho thấy sự thay đổi trong quan niệm huyết
thống “IE”, đó chính là sự phai nhạt của tinh thần phụ
hệ và sự xuất hiện của ý thức song hệ. Sự thay đổi về
quan niệm huyết thống này càng thể hiện rõ nét hơn
ở hình thức mộ vợ chồng, mộ cá nhân.
Để chỉ hiện tượng này, các nhà nghiên cứu mộ nhấn
mạnh đó chính là “sự sụp đổ của thần thoại vợ vàomộ
gia đình “IE haka” của chồng” đã tồn tại bao lâu nay3.
Trongnghĩa trang “Fureai park”, Tokyo, khi phỏng vấn
người quản lý cho biết loại mộ mới được ưa chuộng
nhất hiện nay làmộ vợ chồng “Fufubo” (hình thứcmộ
chỉ chôn cất tro cốt của vợ chồng). Quy định của mộ
này ghi rõ dành cho người không có con thừa kế mộ
vì con gái đi lấy chồng, không bị ràng buộc bởi “IE”
và xem trọng mối quan hệ vợ chồng. Khu mộ tượng
trưng bằng chữ “Kizuna” (sự kết nối), và trên bia mộ
có thể khắc họ tên hai vợ chồng. Ngoài ra có “mộ gia
đình” dành cho người không có “IE haka”, sau khi mất
muốn vào chung với cha mẹ ruột với chữ tượng trưng
là “Nukumori” (sự ấm áp) (Hình 6 và 7).
Trong các trường hợp tác giả phỏng vấn, mặc dù có
quê ở Tokyo hay ở nơi khác, nhưng hầu hếtmọi người
tuy vẫn có lo lắng về “IE haka”, thủ tục cải táng mộ,
nhưng phần lớn hài lòng với các hình thức mộ mới
này.

Hình 6: Khu mộ vợ chồnga

aNguồn: Tài liệu của “Fureai park” (điều tra thực tế 8/2012)

Hình 7: Khu mộ gia đìnha

aNguồn: Tài liệu của “Fureai park” (điều tra thực tế 8/2012)

Ví dụ trường hợp hai vợ chồng E (khoảng 70 tuổi) từ
Hiroshima ra Tokyo sinh sống. Mộ gia đình ông E ở
Hiroshima do một người họ hàng trông nom, hai vợ
chồng ông đang tìm kiếm mua mộ mới ở Tokyo. Ông
tâm sự “Vợ chồng con cũng sống ở đây nhưng bận lắm.
Hai vợ chồng cùng sống rồi sau khi mất vào cùng chỗ là
vô cùng hợp lý. Thời buổi này không thể cứ theo tục cũ
được”.
Theo đó, kết quả điều tra thực tế của tác giả đã phản
ánh một phần khuynh hướng chọn lựa mộ mới hiện
nay. Xu hướng này cũng được phản ánh trong một số
điều tra khác. Ví dụ, trong “Điều tra ý thức về mộ”
(2000 người, 20~ 89 tuổi, 2011), đối với câu hỏi “Bạn
muốn vào mộ với ai?”, so với nguyện vọng “IE haka”
(38,9%), tỷ lệ chọn mộ vợ chồng là 9,9% và mộ gia
đình lên đến 31,1% (Hình 8)21.
Qua đó đã thể hiện ý nghĩa của gia đình hiện tại được
nhấn mạnh hơn, đây là điểm khác lớn với tinh thần
“IE” vốn trọng huyết thống nối dõi trong mối quan
hệ với tổ tiên. Điểm thay đổi này cũng thể hiện rõ
nét trong khuynh hướng quy mô mộ ngày càng nhỏ
“mộ hạt nhân hóa” và từ khóa “thể hiện cái tôi”3 gắn
liền với hình thức mộ cá nhân. Đồng thời ngược lại,
hình thức mộ tập thể vượt phạm vi gia đình với tên
gọi “Kyodobo” hoặc “Shugobo” đang ngày càng phổ
biến cũng phản ánh sự thay đổi căn bản của tình chất
phụ hệ, kế thừa qua các thế hệ của tinh thần IE truyền
thống gắn liền với “IE haka”.
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Hình 8: Hình thức mộ nguyện vọng 21

Ngoài ra, trong bối cảnh chung như sự gia tăng dân số
già, quan điểm xem trọng tự nhiên,… trên thế giới, ở
Nhật cũng đã xuất hiện phương thức mới như “mộc
thụ táng”, rải tro cốt... Cácmộ này đềumang tính chất
rất mới so với “IE haka” như nhấnmạnh tính cá nhân,
không cần xây mộ, hòa hợp thiên nhiên.
Trong bối cảnh mộ phong phú đó, có thể thấy sự thay
đổi trong lựa chọnmộ ví dụ thông qua kết quả điều tra
“Thực trạng người sử dụng mộ toàn quốc” của công
ty “Mộ tốt” đã nêu trên (1/2019~12/2019, 828 người),
có kết quả so với năm 2018 với tỷ lệ mua “IE haka” là
41,2% và “mộc thụ táng” là 30%, vào năm 2019 tỷ lệ
chọn mua mộ mới là “mộc thụ táng” (41,5%) lần đầu
tiên đã vượt qua tỷ lệ chọn “IE haka” thông thường
(27,4%) (Hình 9).
Và xem xét từ đặc điểm của mộ mới, có thể thấy thay
đổi nổi bật của “IE haka” chính là khuynh hướng “vô
hình hóa”, “không tên họ”, “lưu động hóa”,... Trong đó,
đặc biệt tính chất trọng yếu của “IE haka” là tính kế
thừa đã thay đổi rõ nét. Trong phỏng vấn, những lý do
chọn mộ mới thường thấy nhất chính là “không muốn
làm phiền con cháu bận rộn”, “không chăm mộ lâu dài
vì không có con”, ... Và thay vì hạn chế ở phạm vi gia
đình, chế độ thờ cúng vĩnh viễn (eidaikuyobaka) mở
rộng ra phạm vị xã hội dựa vào các dịch vụ xã hội đã
trở nên ngày càng phổ biến. Người quản lý ở hầu hết
khumộmới đều khẳng định việc không ràng buộc đòi
hỏi người kế thừa chính là yếu tố quan trọng để thu
hút khách hiện nay.
Qua thay đổi của “IE haka” như đã phân tích đã phản
ánh xu hướng không bao giờ có thể tưởng tượng trước
đây đó chính là “thoát ly “IE”3. Hiện nay, lối sống
ngày càng đa dạng, đặc biệt vị thế phụ nữ, quan điểm
giới thay đổi, ảnh hưởng của khuynh hướng mộ trên
thế giới, v.v... “IE haka” đã không chỉ phản ánh tinh
thần giới hạn trong “IE” truyền thống, và trong đó,
đặc biệt tinh thần thờ cúng tổ tiên - trục chính của
“IE” được dự đoán ngày càng mờ nhạt, thậm chí tan
rã. Đây chính là một trong các cơ sở quan trọng dẫn

đến sự thay đổi từ cấu trúc dựa trên đơn vị nhỏ nhất
là gia đình truyền thống sang đơn vị cá nhân của xã
hội Nhật Bản.

KẾT LUẬN
Chế độ gia đình “IE” đã ra đời và chính thức được
công nhận về mặt pháp luật trong thời kỳ Minh Trị.
“IE” có đặc điểm như tính kế thừa, kết nối giữa các
thế hệ, tính chất phụ hệ,... Trong bối cảnh từ sau chiến
tranh, nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra “IE” dần phai nhạt
và thậm chí tan rã 28. Tuy nhiên, nếu so với trước đây,
dựa trên “IE” đã tạo nền tảng thống nhất, đoàn kết
sức mạnh dân tộc, cần thiết trong công cuộc bảo vệ
đất nước trước sự bành trướng của phương Tây lúc
bấy giờ; sau chiến tranh, khía cạnh “quan niệm quốc
gia gia đình” bị loại bỏ, nhưng trong phạm vi gia đình,
mặc dù “IE” không còn tính pháp lý, nhưng dựa trên
kế thừa, kết hợp đặc điểm gia đình truyền thống của
Nhật Bản như nhấn mạnh sự kết nối thế hệ, thờ cúng
tổ tiên,… vẫn được nhận thức và phổ biếu sâu rộng
cho đến nay. Điều này thể hiển rõ qua sự duy trì bền
vững của “IE haka” như đã phân tích trên đây.
Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều thay đổi, những
khuynh hướng thay đổi lớn từ mặt nội dung cho đến
hình thức của “IE haka” bao gồm xu hướng “vô hình
hóa”, “không kế thừa”,… , đã phản ánh những thay
đổi sâu sắc của “IE”. Trong đó, đặc biệt thờ cúng tổ
tiên gắn liền ý nghĩa trường tồn của “IE”, quan niệm
cứu rỗi đem lại an tâm, hạnh phúc cho người mất -
trục chính của “IE” đã thật sự lung lay từ gốc rễ.
Cùng với tính mới của “IE haka” bao gồm thay đổi bề
ngoài của “IE” thì chính sự thay đổi như “không cần
kế thừa”, “độc lập khi mất”,... đã phản ánh sự thay đổi
về tinh thần, mối quan hệ thành viên mà nhà nghiên
cứu Morioka K. cho rằng là tầng sâu khó thay đổi của
gia đình2. Với sự thay đổi toàn diện như vậy, “IE” thật
sự đang dần phai nhạt và có thể dự đoán sẽ tan rã.
Đây vẫn là vấn đề tranh cãi tại Nhật cho đến nay. Ví
dụ, qua điều tra của mình, Naito R. khẳng định phần
lớn bia mộ mới chỉ là biến thể của hình thức truyền
thống. Nội dung tự do khắc trên bia mộ không phải
vì lý do đặc biệt nào như liên quan đến “thoát ly “IE”,
“mộ cá nhân hóa” mà chỉ đơn thuần là đặc điểm của
sản phẩm mộ mới (nội dung ngắn gọn, hiện đại phù
hợp mộ hiện đại, nhỏ gọn) để kinh doanh trong văn
hóa tiêu dùng hiện nay. Theo đó, Naito nhận định
mộ mới này chỉ tạm thời, không thể duy trì lâu dài.
Mộ thể hiện “cái tôi” này chỉ mang tính trào lưu như
các trào lưu tang lễ hoành tráng trong thời Taisho [ 24;
tr.38]. Qua đó cũng có thể thấy sự bám rễ sâu đậm của
“IE” truyền thống trong suy nghĩ người Nhật. Dựa
trên đó, ta có thể thấy mặc dù đã trải qua con đường
chung phát triển công nghiệp hiện đại hóa mạnh mẽ,
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nhưng gia đình Nhật Bản vẫn duy trì đặc trưng riêng,
cũng như sự hình thành chủ nghĩa cá nhân chậm hơn
so với xã hội phương tây.
Tuy nhiên, như các thay đổi của “IE haka” đã làm rõ
trên đây, tác giả nhận định rằng sự thay đổi và thậm
chí tan rã của “IE” là điều khó tránh khỏi. Điều này
đem lại những thay đổi cơ bản về quan điểm gia đình,
tôn giáo, và cấu trúc xã hội của Nhật Bản. Thêm vào
đó, thông qua sự tiếp nhận các yếu tố thời đại như
‘hòa hợp với tự nhiên thể hiện trong “mộc thụ táng”,
…, có thể thấy quan điểm về mộ, sự sống và cái chết
không còn bó hẹp trong phạm vi gia đình, đất nước
mà đã mở rộng ra phạm vi chung của toàn thể nhân
loại.
Liên quan đến điều này, nhà nghiên cứu về gia đình
nổi tiếng Mori K. đã nhận xét về khuynh hướng phổ
biến là liên kết sự thay đổi của mộ trong mối liên hệ
với gia đình như sau: chế độ kế thừa theo tinh thần
“IE” đã không thể duy trì, và phát sinh kẽ hở cho “nền
công nghiệp” thay thế chức năng này gia đình xuất
hiện. Theo đó, cần xây dựng hệ thống thờ cúng người
mất hoàn toàn tách khỏi gia đình. Do vậy, góc nhìn
gia đình từ mộ sẽ trở nên không hiệu quả, con người
không nên chỉ bó hẹp trong phạm vi gia đình mà nên
nằm xuống và được tưởng nhớ trong cộng đồng xã
hội rộng mở [ 29; tr.53].
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ABSTRACT
In the background where there are many factors affecting Japanese families such as the decrease
of children, the change of family structures, gender concept, etc., "family'' has become a noticeable
issue attracting much attention nowadays. The type of Japanese traditional family named "IE'' was
officially regulated in the law during theMeiji period. After the war, the legal status of "IE'' was elim-
inated; however, in reality, "IE'' still remains popular. In fact, "IE'' is always considered an important
keyword to understand the Japanese family system.
In this paper, the author studies about the change of "IE'' through the research on the Japanese
family grave "IE haka'' in Japan. "IE haka'' was formed based on "IE'' family background; therefore,
doing research on the change of Japanese family grave "IE haka'' makes it possible to clarify the
characteristics and trend of IE in Japan. The research outcomes showed that in the post-war period,
"IE'' was no longer regulated in law; however, the stable sustainability of "IE haka'' system reflects
that traditional family "IE'' has firmly rooted in Japan's culture and society until now. Meanwhile, in
the current changing context, "IE haka'' shows deep basic changes including the increase of simple
structures, simplification of ancestor worship rituals, etc. Through it, "IE'' could be seen to have
fundamentally changed and even been predicted to decline in the future.
Key words: Japanese family "IE'', Meiji period, Japanese grave "IE haka'', change
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